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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K22-CB01 Hồ Thị Thúy Ân 29/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103113

2 K22-CB02 Hà Mạnh Dũng 13/08/2001 Nam Bình Thuận K11NNA0110

3 K22-CB03 Võ Hiếu Duy 10/07/1998 Nam Bình Thuận 1654010005

4 K22-CB04 Lưu Thị Uyên Duyên 06/02/1998 Nữ Bình Thuận 1650103012

5 K22-CB05 Ngô Phú Đẳng 26/01/1993 Nam Bình Thuận 261243525

6 K22-CB06 Võ Ngọc Hà 26/03/1995 Nam Đắk Lắk K10LKT0006

7 K22-CB07 Lâm Thị Thu Hà 29/07/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0004

8 K22-CB08 Lê Thị Diệu Hà 02/12/1998 Nữ Bình Thuận 1610020001

9 K22-CB09 Nguyễn Thị Hằng 25/12/2001 Nữ Bình Thuận

10 K22-CB10 Trần Thị Hoang 07/08/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0094

11 K22-CB11 Bùi Thị Mỹ Huyền 01/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103013

12 K22-CB12 Huỳnh Thị Liễu 08/11/1998 Nữ Bình Thuận 1650107016

13 K22-CB13 Nguyễn Thị Kim Loan 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 1657010045

14 K22-CB14 Nguyễn Thành Luân 16/10/1998 Nam Thái Bình 1654010019

15 K22-CB15 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 14/10/1998 Nữ Bình Thuận 1657010147

16 K22-CB16 Huỳnh Lê Thanh Ngân 02/11/2000 Nữ Bình Thuận K10LKT0021

17 K22-CB17 Nguyễn Hà Uyên Nhi 17/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754020067

18 K22-CB18 Trần Thành May Phương 07/11/1997 Nam Bình Thuận 1654010030

19 K22-CB19 Lê Thị Bích Quyên 23/04/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0023

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 03 tháng 12 năm 2019

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

KHÓA NGÀY 07/12/2019

Địa điểm thi: P.104

Thời gian thi: 17h00-19h10- Thứ bảy ngày 07/12/2019

Họ và Tên



20 K22-CB20 Trần Thị Quyền 10/02/2001 Nữ Bình Thuận K11NNA0136

21 K22-CB21 Nguyễn Tấn Sơn 24/04/2001 Nam Bình Thuận K11NNA0085

22 K22-CB22 Nguyễn Văn Tâm 20/07/2000 Nam Bình Thuận K10NNA0110

23 K22-CB23 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 26/03/1998 Nữ Bình Thuận 1650107031

24 K22-CB24 Nguyễn Thị Lưu Thảo 18/06/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0112

25 K22-CB25 Lê Huỳnh Khánh Thi 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020088

26 K22-CB26 Nguyễn Thái Minh Thư 28/11/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0114

27 K22-CB27 Hồ Xuân Trang 10/06/2001 Nữ Đắk Lắk K11NNA0144

28 K22-CB28 Đặng Thị Ngọc Trâm 17/02/1998 Nữ Bình Thuận 1750103103

29 K22-CB29 Lê Thị Bích Trâm 18/05/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0117

30 K22-CB30 Lê Thục Trinh 09/10/2001 Nữ Bình Thuận K11LKT0024

31 K22-CB31 Nguyễn Thị Tịnh Trừ 04/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103114

32 K22-CB32 Phạm Hữu Trường 30/05/1998 Nam Bình Thuận 1650103080

33 K22-CB33 Huỳnh Thị Diễm Vi 26/01/2000 Nữ Bình Thuận K10LKT0038

34 K22-CB34 Nguyễn Tiểu Vi 16/01/1995 Nữ Bình Thuận 1410030005

35 K22-CB35 Lê Hoàng Vi 20/06/1999 Nam Bình Thuận 1750103034

36 K22-CB36 Phan Trịnh Vinh 30/11/1998 Nam Bình Thuận 1650103088

37 K22-CB37 Nguyễn Thị Ngọc Vy 12/03/1999 Nữ Bình Thuận K10NNA0131

38 K22-CB38 Nguyễn Thị Kiều Phi Yến 22/04/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0088
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Danh sách này có 38 thí sinh
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